
Ưu Điểm Tuyển Sinh

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo quyển Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ (Application Handbook).

Chương trình đào tạo cử nhân bằng tiếng Anh
Thông tin tuyển sinh cho năm học 2022
NHẬT BẢN

Miễn, giảm học phí cho 
sinh viên quốc tế

Học Bổng

Không cần tới Nhật Bản 
để xét tuyển

Phỏng vấn trực tuyến

Không yêu cầu tiếng Nhật 
khi nộp hồ sơ

Chỉ Cần 
Tiếng Anh

Yêu cầu  ngoại ngữ

Kí túc xá hoặc căn hộ 
dành cho sinh viên*

Chỗ ở

Nhiều chương trình học 
tập đa dạng*

Du học

Văn phòng tuyển sinh quốc tế tại Nhật Bản
Giờ hành chính : 9:00am-5:30pm (JST) 
Thứ Hai đến thứ Sáu
E-mail: hello@st.ritsumei.ac.jp  
: http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/

Văn phòng Đại diện tại Việt Nam
Tầng 9, Nhà A, phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Ngoại 
Thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
T+84-966-786-921
E-mail: asean@st.ritsumei.ac.jp  : http://ritsumei.edu.vn/

College of  
International 
Relations ■Từ khóa chuyên ngành 

Quan hệ Mỹ - Nhật, Quản trị toàn cầu và tỉ đối, Hòa bình, An ninh toàn cầu, Giải 
quyết xung đột, Nhân dạng, Chủng tộc, Giới tính và Văn hóa, IR toàn cầu, Học 
giả Sakura

D.C.KYOTO

American University-Ritsumeikan 
University Joint Degree Program [JDP]

◦Chứng chỉ tiếng Anh 
◦ Thư giới thiệu
◦ Bài luận 
◦ Bảng điểm THPT
    (đến kì gần nhất có kết quả)

Hồ sơ xét tuyển

Kỳ nhập học Thời gian nộp hồ sơ Kết quả xét tuyển hồ sơ lần 1 Phỏng vấn Kết quả xét tuyển hồ sơ

Tháng 4, 2022 25/8/2021 – 14/9/2021 4/11/2021 20/11/2021
21/11/2021 9/12/2021

Nếu vượt qua vòng xét tuyển hồ sơ lần 1
Phỏng vấn

Tháng 4

Kết quả

■Từ khóa chuyên ngành
Biến đổi xã hội với AI, Sự tiến hóa của nền kinh tế thị trường, Thiết kế và xã hội, Nền văn minh 
trong lịch sử toàn cầu, Nghiên cứu văn hóa, Kiến thức và đổi mới, Nhật Bản đương đại, Thực 
tập, Chính trị và Chính quyền, Quan hệ quốc tế và an ninh, Xung đột và xây dựng hòa bình, Lịch 
sử và bản sắc văn hóa

College of 
Global 
Liberal Arts
［GLA］

CANBERRAOSAKA

Dual Degree Program with the 
Australian National University

Kỳ nhập học Thời gian nộp hồ sơ Kết quả Hẹn lịch phỏng vấn Phỏng vấn Kết quả xét tuyển hồ sơ

Tháng 4, 2022
    1 2/6/2021 – 22/6/2021 5/8/2021

28/8/2021
29/8/2021

9/9/2021

    2 25/8/2021 – 14/9/2021 11/11/2021
27/11/2021
28/11/2021

9/12/2021

Tháng 9, 2022

    1 6/10/2021 – 26/10/2021 9/12/2021
18/12/2021
19/12/2021

20/1/2022

    2 8/12/2021 – 11/1/2022 3/3/2022
19/3/2022
20/3/2022

31/3/2022

    3 16/2/2022 – 8/3/2022 28/4/2022
14/5/2022
15/5/2022

26/5/2022

◦Thư giới thiệu 
◦ Bài luận
◦ Bảng điểm THPT  
     (đến kỳ gần nhất có kết quả)

Hồ sơ xét tuyển

Dành cho ứng viên được yêu cầu
Phỏng vấn

Tháng 9

Tháng 4

Kết quả

Kết quả

**Bảng trên là thông tin tóm tắt về yêu cầu trình độ tiếng tiếng Anh của ANU. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Ứng viên nộp hồ sơ có thể tìm hiểu các thông tin mới nhất trên website (http://en.ritsumei.
ac.jp/e-ug/apply/howto.html) kể từ ngày đầu tiên của kì nộp hồ sơ tương ứng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo quyển Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ (Application Handbook).

TOEFL iBT® Test 80 W&R20, S&L18

IELTS  6.5 6.0 in each component

C1 Advanced (CAE) 176 169 in all sub-skills

PTE Academic 64 55 in each of the communicative skills

Yêu cầu ngoại ngữ**

* Điều kiện áp dụng. 

Key Features

For details, please consult the Application Handbook available on our website.

English-medium Undergraduate Programs
Admissions Overview 2022

Tuition Reduction for 
International Students

Scholarships

No need to fly to 
Japan for admissions

Online Interview

No Japanese required 
for admissions

English 
ONLY

Language 

Student dorm or 
apartment available

Accommodation

Wide range of  
programs available 

Study Abroad

International Admissions Office
Office Hours: 9:00am-5:30pm (JST) Monday to Friday    E-mail: hello@st.ritsumei.ac.jp

For more information  
International Admissions Official Website 

en.ritsumei.ac.jp/e-ug/

College of  
International 
Relations ■Key words for this major

US-Japan Relations, Global and Comparative Governance,
Peace, Global Security, Conflict Resolution, Identity, Race,
Gender and Culture, Global IR, Sakura Scholars

D.C.KYOTO

American University-Ritsumeikan 
University Joint Degree Program [JDP]

◦English Test Score 
◦Letter of Reference
◦Application Essays
◦Academic Transcripts

TOEFL iBT® Test 85
20 in each section

IELTS  6.5
6.0 in each component

PTE Academic 60
SAT Reading Test sub-score 30
ACT English Score  25

Minimum ScoresDocument Screening

Enrollment Period Application Period 1st Screening Result Interview Final Screening Result

April, 2022 Aug. 25, 2021– Sep. 14, 2021 Nov. 4, 2021 Nov. 20, 2021 
Nov. 21, 2021 Dec. 9, 2021

If shortlisted in the 1st Screening

Interview

April

Final
Result

■Key words for this major
Social Change with AI, Evolution of the Market Economy, Design and Society, 
Civilizations in Global History, Cultural Studies, Knowledge and Innovation, Contemporary 
Japan, Internship, Politics and Government, International Relations and Security, Conflict 
and Peace Building, History and Cultural Identity

College of 
Global 
Liberal Arts
［GLA］

CANBERRAOSAKA

Dual Degree Program with the 
Australian National University

Enrollment Period Application Period Final Result Call for Interview Interview Final Screening Result

April, 2022
    1 Jun. 2, 2021– Jun. 22, 2021  Aug. 5, 2021

Aug. 28, 2021
Aug. 29, 2021

Sep. 9, 2021

    2 Aug. 25, 2021– Sep. 14, 2021  Nov. 11, 2021
Nov. 27, 2021
Nov. 28, 2021

Dec. 9, 2021

September, 2022

    1 Oct. 6, 2021– Oct. 26, 2021 Dec. 9, 2021
Dec. 18, 2021
Dec. 19, 2021

Jan. 20, 2022

    2 Dec. 8, 2021– Jan. 11, 2022 Mar. 3, 2022
Mar. 19, 2022
Mar. 20, 2022

Mar. 31, 2022

    3 Feb. 16, 2022– Mar. 8, 2022 Apr. 28, 2022
May 14, 2022
May 15, 2022

May 26, 2022

◦Letter of Reference

◦Application Essays

◦Academic Transcripts

Document Screening

If required
Interview

September

April

Final
Result

Final
Result

*The scores are a summary of the English language admission requirements for the ANU. This policy may be updated from time to time. The most up-to-date information for RU applicants is available 
on the website (en.ritsumei.ac.jp/e-ug/apply/howto.html) as of the first date of the relevant application period. For further information, please consult the Application Handbook.

TOEFL iBT® Test 80 W&R20, S&L18

IELTS  6.5 6.0 in each component

C1 Advanced (CAE) 176 169 in all sub-skills

PTE Academic 64 55 in each of the communicative skills

English Language Requirements

*Conditions apply. 

TOEFL iBT® Test 85
20 in each section

IELTS  6.5
6.0 in each component

PTE Academic 60
SAT Reading Test sub-score 30
ACT English Score  25

Minimum Scores



*Khoa Khoa học Thông tin và Kỹ thuật sẽ được chuyển đến Cơ sở Osaka Ibaraki 
vào tháng 4 năm 2024. Vui lòng truy cập website của trường để biết thêm chi tiết.

Chương trình đào tạo cử nhân bằng tiếng Anh 
Thông tin tuyển sinh cho năm học 2022

College of  
Information 
Science and 
Engineering

■Từ khóa chuyên ngành 
An ninh mạng, IoT, Thương mại điện tử, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ Robot, 
Giao diện người dùng, Toán học máy tính, Phân tích dữ liệu lớn, Đồ họa máy 
tính tiên tiến, Lập trình bắt buộc

Information Systems Science 
and Engineering Course [ISSE]

SHIGA*

Tháng 4

* Những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện miễn sẽ không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh. Chi tiết tham khảo quyển Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ (Application Handbook). 
TOEIC® và TOEFL® là những nhãn hiệu đã đăng kí của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ.

Kỳ nhập học Thời gian nộp hồ sơ Kết quả xét tuyển hồ sơ

Tháng 4, 2022

　　　　　　1 17/2/2021 – 9/3/2021 30/4/2021

　　　　　　2 25/8/2021 – 14/9/2021 26/10/2021

　　　　　　3 6/10/2021 – 26/10/2021 9/12/2021

TOEFL iBT® Test 71
IELTS  5.5
TOEIC®  L&R Test 730

Minimum Scores◦Chứng chỉ tiếng Anh 
◦ Thư giới thiệu
◦ Bài luận
◦Học bạ THPT 
    (đến kì gần nhất có kết quả)

Hồ sơ xét tuyển

Kết quả

College of  
Policy 
Science ■Từ khóa chuyên ngành

Quy hoạch đô thị cho các thành phố bền vững, An toàn cộng đồng, Kinh tế 
phát triển, Chính sách môi trường, Chính sách công cộng toàn cầu, Chính sách 
phúc lợi xã hội, Phục hồi khu vực nông thôn

OSAKA

Community and Regional 
Policy Studies Major [CRPS]

◦Chứng chỉ tiếng Anh 
◦ Thư giới thiệu
◦ Bài luận
◦Học bạ THPT 
    (đến kì gần nhất có kết quả)

TOEFL iBT® Test 71
IELTS  5.5
TOEIC®  L&R Test 730

Minimum Scores

Hồ sơ xét tuyển

Kỳ nhập học Thời gian nộp hồ sơ Kết quả xét tuyển hồ sơ lần 1 Phỏng vấn Kết quả xét tuyển hồ sơ

Tháng 9, 2022

  1 8/12/2021 – 11/1/2022 24/2/2022 12/3/2022
13/3/2022 31/3/2022

  2 16/2/2022 – 8/3/2022 21/4/2022 7/5/2022
8/5/2022 26/5/2022

Nếu vượt qua vòng xét tuyển hồ sơ lần 1
      Phỏng vấn

Tháng 9

Kết quả

■Từ khóa chuyên ngành
Luật quốc tế, Nghiên cứu hòa bình và xung đột, Nghiên cứu bảo mật, Nhân 
quyền quốc tế, Liên hợp quốc, Vấn đề môi trường toàn cầu, Hợp tác phát triển 
quốc tế, Di trú, Vấn đề giới tính, Chủng tộc và sắc tộc, Truyền thông toàn cầu

College of 
International 
Relations

KYOTO

Global Studies Major [GS]

Kỳ nhập học Thời gian nộp hồ sơ Kết quả Hẹn lịch phỏng vấn Phỏng vấn Kết quả xét tuyển hồ sơ

Tháng 4, 2022 1 25/8/2021 – 14/9/2021 4/11/2021 20/11/2021
21/11/2021 9/12/2021

Tháng 9, 2022
1 8/12/2021 – 11/1/2022 24/2/2022 12/3/2022

13/3/2022 31/3/2022

2 16/2/2022 – 8/3/2022 21/4/2022 7/5/2022
8/5/2022 26/5/2022

◦Chứng chỉ tiếng Anh 
◦ Thư giới thiệu
◦ Bài luận
◦Học bạ THPT  
    (đến kì gần nhất có kết quả)

TOEFL iBT® Test 76
IELTS  6.0
TOEIC®  L&R Test 740

Minimum Scores

Hồ sơ xét tuyển

Dành cho ứng viên được yêu cầu
Phỏng vấn

Tháng 4 Tháng 9

Kết quả

Kết quả

Submission of English test scores is not required of applicants who meet the waiver criteria. For details please consult the Application Handbook. 
TOEIC® and TOEFL® are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS).

English-medium Undergraduate Programs
Admissions Overview 2022

* The College of Information Science and Engineering will be relocated to 
Osaka Ibaraki Campus in April 2024. Visit our website for details.

College of  
Information 
Science and 
Engineering

■Key words for this major
Network Security, IoT, E-Commerce, Artificial Intelligence, 
Robot Technology, User Interface, Computing Mathematics, 
Big Data Analysis, Advanced Computer Graphics, Imperative Programming

Information Systems Science 
and Engineering Course [ISSE]

SHIGA

Enrollment Period Application Period Final Screening Result

April, 2022

　　　　　　1 Feb. 17, 2021– Mar. 9, 2021 Apr. 30, 2021

　　　　　　2 Aug. 25, 2021– Sep. 14, 2021 Oct. 26, 2021

　　　　　　3 Oct. 6, 2021– Oct. 26, 2021 Dec. 9, 2021

TOEFL iBT® Test 71
IELTS  5.5
TOEIC®  L&R Test 730

Minimum Scores◦English Test Score 
◦Letters of Reference
◦Application Essays
◦Academic Transcripts

Document Screening

April

Final
Result

College of  
Policy 
Science ■Key words for this major

Urban Planning for Sustainable Cities, Community Safety, 
Development Economics, Environmental Policy, Global Public Policies, 
Social Welfare Policies, Revitalization of Rural Areas

OSAKA

Community and Regional 
Policy Studies Major [CRPS]

◦English Test Score 
◦Letter of Reference
◦Application Essays
◦Academic Transcripts

TOEFL iBT® Test 71
IELTS  5.5
TOEIC®  L&R Test 730

Minimum Scores

Document Screening

Enrollment Period Application Period 1st Screening Result Interview Final Screening Result

September, 2022

  1 Dec. 8, 2021– Jan. 11, 2022 Feb. 24, 2022 Mar. 12, 2022
Mar. 13, 2022 Mar. 31, 2022

  2 Feb. 16, 2022– Mar. 8, 2022 Apr. 21, 2022 May 7, 2022
May 8, 2022 May 26, 2022

If shortlisted in the 1st Screening

Interview

September

Final
Result

■Key words for this major
International Law, Peace and Conflict Studies, Security Studies, 
International Human Rights, The United Nations, Global Environmental Issues, 
International Development Cooperation, Migration, Gender Issues, 
Race and Ethnicity, Global Media

College of 
International 
Relations

KYOTO

Global Studies Major [GS]

Enrollment Period Application Period Final Result Call for Interview Interview Final Screening Result

April, 2022 Aug. 25, 2021– Sep. 14, 2021 Nov. 4, 2021 Nov. 20, 2021 
Nov. 21, 2021 Dec. 9, 2021

September, 2022
    1 Dec. 8, 2021– Jan. 11, 2022 Feb. 24, 2022 Mar. 12, 2022

Mar. 13, 2022 Mar. 31, 2022

    2 Feb. 16, 2022– Mar. 8, 2022 Apr. 21, 2022 May 7, 2022
May 8, 2022 May 26, 2022

◦English Test Score 
◦Letter of Reference
◦Application Essays
◦Academic Transcripts

TOEFL iBT® Test 76
IELTS  6.0
TOEIC®  L&R Test 740

Minimum Scores

Document Screening

If required

Interview

April September

Final
Result

Final
Result


